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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg 
ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và 
học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giảo dục và Đào tạo;

Càn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 
của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia;

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 thảng 9 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ vê việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong 
hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 
1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai 
đoạn 2008 - 2020” như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và cá nhân được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội 
dung của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai 
đoạn 2008 - 2020” theo quy định tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 
tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án).

2. Trường hợp Đề án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại thì thực hiện 
theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ,



Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án
1. Nguồn vốn cho Đề án được bố trí trong chương trình mục tiêu quốc 

gia và dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp quản lý quy định tại 
Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Các nguồn vốn vay, tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.
3. Các Bộ, ngành, địa phương huy động thêm nguồn lực từ các doanh 

nghiệp, cá nhân và cộng đồng để thực hiện Đề án.
Điều 3. Các nội dung và mức chi cho các hoạt động của Đề án
1. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn được thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Tham quan học tập mô hình dạy và học ngoại ngữ ở nước ngoài và ký 
kết với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài về việc đào tạo sinh viên Việt Nam 
được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 
10 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công 
chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo 
đảm kinh phí.

3. Biên soạn chương trình và tổ chức thẩm định sách giáo khoa chương 
trình ngoại ngữ đối với giáo dục phổ thông được vận dụng theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 
2008 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện Chương trinh mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo 
đến năm 2010; Biên soạn chương trình và tổ chức thẩm định sách giáo khoa 
chương trình ngoại ngữ hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp được 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 
năm 2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương 
trinh khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các 
ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

4. Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ cho các cấp học ở trong 
nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 
tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử 
dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức.

5. Chi mua sắm trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ cho các phòng học 
thông thường, phòng học bộ môn ngoại ngữ cho trường học ở các cấp học và 
trình độ đào tạo phải thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu số 
61/2005/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn.

6. Bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài:
a) Bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn ở nước ngoài cho giáo viên, giảng 

viên tiếng Anh; giáo viên, giảng viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (dưới 
3 tháng): Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 
tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ,

Ọ



công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà 
nước bảo đảm kinh phí.

b) Bồi dưỡng chuyên môn dài hạn ở nước ngoài (từ 3 tháng trở lên) 
được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT- 
BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu 
học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và 
Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 
năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao sửa 
đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG, gồm:

- Bồi dưỡng cho giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 
hệ đại học về năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy, giảng viên tiếng 
Anh của các trường Đại học sư phạm và Cao đẳng sư phạm đã có trình độ thạc 
sỹ về ứng dụng công nghệ, phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiểu học, kiểm 
tra đánh giá;

- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ngoại ngữ của các trường phổ 
thông, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

7. Chi tiếp khách nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về 
chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu 
tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong 
nước.

8. Chi cập nhật số liệu nhằm thiết lập phương pháp thu thập và xử lý 
thông tin, xây dựng phần mềm quản lý Đề án được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử.

Điều 4. Nội dung và mức chi đặc thù cho từng hoạt động của Đề án
1. Đối với hoạt động của Văn phòng Ban Quản lý Đề án của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo:
a) Đối với cán bộ làm việc chuyên trách tại Văn phòng Ban Quản lý Đề 

án: Được thanh toán tiền lương, các khoản phụ cấp theo cấp bậc, phụ cấp 
lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 
2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức 
và lực lượng vũ trang và các khoản đóng góp (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, 
kinh phí công đoàn) theo quy định hiện hành của nhà nước.

b) Đối với các vị trí làm việc tại Văn phòng Ban Quản lý Đề án theo hợp 
đồng lao động (lái xe, bảo vệ, tạp vụ,...) không mang tính chất nghiệp vụ: 
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 
năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một so loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, đom vị sự nghiệp.

2. về thuê tuyển chuyên gia và tình nguyện viên:
a) Thuê tuyển và chi trả cho chuyên gia tư vấn trong nước: Được vận 

dụng theo quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm
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